
MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 MÔN GDCD 8 
NĂM HỌC 2021- 2022

TÊN CHỦ 
ĐỀ

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG CỘN
GCấp độ thấp Cấp độ cao

TNKQ Tự luận TNKQ Tự luận TNKQ Tự luận TNKQ Tự luận
 1. Tôn 
trọng lẽ 
phải.

- Biết 
được 
biểu 
hiện của 
tôn 
trọng lẽ 
phải

- Hiểu 
được việc 
làm thể 
hiện tôn 
trọng lẽ 
phải

Số câu
Số điểm. 
Tỉ lệ %

6
2,4đ
24 %

1
0,4đ
4%

7
2,8đ
28 %

2.  Xây 
dựng tình 
bạn trong 
sáng lành 
mạnh

- Biết 
được 
biểu 
hiện của 
tình bạn 
trong 
sáng, 
lành 
mạnh

Số câu
Số điểm. 
Tỉ lệ %

4
1,6đ
16 %

4
1,6đ
16 %

3.Giữ  chữ 

tín.

- HS 
biết 
nhận 
xét, 
đánh 
giá 
hành vi 
của   
những 
người 
xung 
quanh.

- Đưa ra 
cách xử 
lí khác 
của bản 
thân.

Số câu
Số điểm. 
Tỉ lệ %

2đ
20%

2
20%

1
4đ

40%
4. Liêm 
khiết

- Hiểu 
được vì 
sao cần 
liêm 
khiết, câu 



ca dao, 
tục ngữ 
về liêm 
khiết

Số câu
Số điểm. 
Tỉ lệ %

4
1,6đ
16%

4
1,6đ
16%

Tổng số câu
Tổng số 
điểm. 
Tỉ lệ %

10
4đ

40%

6
3đ

30%

1
4đ

40%

17
10đ

100%



TRƯỜNG THCS HỢP ĐỨC

HỌ VÀ TÊN :.....................................
LỚP: 8

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: GDCD 8

Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra…………Ngày trả bài…………............

(Đề có 2 trang, học sinh làm vào đề)
Điểm Lời phê của thầy, cô giáo

Đề 2
Phần 1: Trắc nghiệm: (6 điểm) 
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng rồi điền vào bảng sau:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp 
án
Câu 1: Hành vi nào dưới đây không  thể hiện sự tôn trọng lẽ phải?

A. Không đồng tình với những việc làm sai trái.
B. Chỉ thừa nhận tài năng của người mình yêu quý.
C. Tranh luận để tìm ra điều đúng, sai.
D. Bảo vệ ý kiến đúng.

Câu 2: Để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh cần có thiện chí và cố gắng 
từ:

A. Ít nhất một phía. B. cả 2 phía
C. Phía người có địa vị cao hơn D. phía người có địa vị thấp hơn

Câu 3: Biểu hiện nào sau đây không phải là của một tình bạn trong 
sáng, lành mạnh?

A. Bình đẳng và tôn trọng nhau B. Chân thành và tin tưởng nhau
C. Đồng cảm sâu sắc với nhau D. Chỉ thân mật, gần gũi khi cần nhờ vả

Câu 4: Tình bạn trong sáng, lành mạnh có những đặc điểm cơ bản nào sau đây:
 A. sòng phẳng, rõ ràng không vay mượn nhau.
 B. bình đẳng và tôn trọng nhau
 C. luôn giúp đỡ nhau về tiền bạc
 D. tìm mọi cách để lấy lòng bạn, bạn sai cũng không bao giờ góp ý.

Câu 5: Luôn chấp hành quy định của trường, lớp là biểu hiện của:
A. tình bạn trong sáng, lành mạnh. B. tôn trọng lẽ phải.
C. liêm khiết. D. tôn trọng người khác.

Câu 6: Lẽ phải là gì?
A. Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn.
B. Lẽ phải là những điều được coi là phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của 

xã hội.
C. Lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã 
hội. D. Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.

Câu 7: Biểu hiện nào sau đây không tôn trọng lẽ phải?



A. Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.
B. Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực.
C. Không chấp nhận và làm những việc sai trái.
 D. Gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng không làm mất lòng ai.

Câu 8: Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa:
A. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp.
B. Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.

          C. Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.
D. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã 

hội. 
Câu 9: Tôn trọng lẽ phải được thể hiện qua:
           A. Thái độ.                     B. Hành động.

C Lời nói.                       D. Thái độ, lời nói, hành động.
Câu 10:  Những người bạn tốt sẽ mang đến cho chúng ta điều gì sau đây?

 A. Tiền bạc và của cải
B. Sẵn sàng đáp ứng mọi thứ theo yêu cầu của chúng ta
C. Những điều bất hạnh cho chúng ta
D. Những lời khuyên chân thành, đúng lúc.

Câu 11: Câu nói về liêm khiết là?
A. Quân tử nhất ngôn.
B. Hứa hươu hứa vượn.
C. Sống trong sạch không hám danh, hám lợi..xc v0063c 
D. Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.

Câu 12: Tính liêm khiết có quan hệ trực tiếp đức tính:
          A.Trung thực.      B. Siêng năng.          C. Lễ độ.                D. Khoan dung.
Câu 13: Câu tục ngữ: "Cây ngay không sợ chết đứng" khuyên ta phải biết:

A. Tôn trọng lẽ phải.                   B. Liêm Khiết
C. Giữ chứ tín                              D. Tôn trọng người khác.

Câu 14:Hành vi nào sau đây thể hiện lối sống không liêm khiết?
A. Sẵn sàng dùng tiền biếu xén để đạt mục đích.
B. Việc gì có lợi cho mình thì làm.
C. Cân nhắc, tính toán khi làm việc gì.
D. Làm giàu bằng mồ hôi, nước mắt của mình.

Câu 15: Sống liêm khiết sẽ làm cho con người?
     A. Thanh thản.             
     B. Nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người.
     C. Góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.
     D. Thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người. góp phần làm cho 
xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.
Phần 2: Tự luận (4 điểm) 
Câu   1:   (1điểm) Thế nào là tình bạn trong sáng, lành mạnh ? Đặc điểm của tình bạn 
trong sáng?
Câu   2  :   (3 điểm)

Lan mượn Trang cuốn sách và hứa hai hôm sau sẽ trả, nhưng vì chưa đọc xong nên 
Lan cho rằng, cứ giữ lại khi nào đọc xong thì trả cho Trang cũng được.

Em có đồng ý với việc làm của bạn Lan hay không? Vì sao?
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ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2021- 2022
MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8

Phần  I: Trắc nghiệm ( 6 điểm), mỗi ý đúng 0,4đ.
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đ/A B B D B B C D D D D C A B A D

Phần II: Tự luận ( 4 điểm)
CÂU YÊU CÂU CẦN ĐẠT ĐIỂM

1 - Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở 
hợp nhau về tính tình, sở thích, lí tưởng…
- Đặc điểm: Thông cảm, chia sẻ, tôn trọng, tin cậy, chân thành, 
quan tâm giúp đỡ nhau, trung thực, nhân ái, vị tha.
- Tình bạn có thể có giữa những người cùng giới hoặc khác giới.

0,5 đ

0,5đ

2 - Không đồng ý với việc làm của bạn Lan.
Vì : Đây là hành vi không giữ chữ tín vì Lan làm như vậy là không 
được vì như vậy là Lan không giữ đúng lời hứa Nga. Có thể nếu 
muốn đọc xong thì Lan phải hỏi xem Nga đã cần dùng chưa nếu 
không cần dùng thì mượn thêm ít hôm. Như vậy, sẽ được lòng Nga 
và Lan cũng giữ đúng lời hứa.

1đ

2đ


